
HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 

SYSTEM  
BEDROOM STORAGE 

  

PHÒNG NGỦ ĐẸP VÀ TINH TẾ 
 
Mang đến bạn một không gian phòng ngủ 
của sự tinh tế và tiện dụng thông qua bộ 
sưu tập hệ kệ tủ quần áo độc đáo. Mỗi sản 
phẩm từ kệ, tủ, hay ngăn kéo đều được 
thiết kế với sự tỉ mỉ và chất lượng cao, 
đảm bảo tối đa hóa không gian lưu trữ và 
thuận tiện trong việc sắp xếp quần áo và 
phụ kiện của bạn. 

ELEGANT & MODERN BEDROOM 
 
Bring you a bedroom of sophistication and 
practical through a unique collection of 
cabinets, drawers and shelves. Each 
product in this collection is designed with 
care and high quality, ensuring maximum 
storage capacity and ease of use while 
organizing your clothing and accessories. 



 Trang 01

CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
THÙNG TỦ | CABINET FRAMES 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Thùng Tủ Trên 
SYSTEM 40x39x38.4 

SYSTEM Wall 
Cabinet 40x39x 38.4 Giá | Price  

Trắng White 599.000đ/SP 8935339561019 

Gỗ sồi Oak 599.000đ/SP 8935339561026 

Xám Grey 599.000đ/SP 8935339561033 

Thùng Tủ Trên 
SYSTEM 40x39x76.8 

SYSTEM Wall 
Cabinet 40x39x76.8 Giá | Price  

Trắng White 899.000đ/SP 8935339561019 

Gỗ sồi Oak 899.000đ/SP 8935339561347 

Xám Grey 899.000đ/SP 8935339561354 

Thùng Tủ Trên 
SYSTEM 80x39x76.8 

SYSTEM Wall 
Cabinet 80x39x76.8 Giá | Price  

Trắng White 1.199.000đ/SP 8935339561033 

Gỗ sồi Oak 1.199.000đ/SP 8935339561408 

Xám Grey 1.199.000đ/SP 8935339561415 

Thùng Tủ Trên Cùng 
SYSTEM 60x57x38.4 

SYSTEM Top 
Cabinet 60x57x38.4 Giá | Price  

Trắng White 899.000đ/SP 8935339561163 

   

Thùng Tủ Trên Cùng 
SYSTEM 80x57x38.4 

SYSTEM Top 
Cabinet 80x57x38.4 Giá | Price  

Trắng White 999.000đ/SP 8935339561170 

    

Thùng Tủ Góc 
SYSTEM 
110x57x38.4 

SYSTEM Corner Top 
Cabinet 
110x57x38.4 

Giá | Price  

Trắng White 1.299.000đ/SP 8935339561736 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thùng tủ góc SYSTEM  
42x57x38.4 

SYSTEM Corner 
Cabinet 42x57x38.4 Giá | Price  

Trắng White 899.000đ/SP 8935339561699 

    

Thùng tủ cao SYSTEM  
60x57x192 

SYSTEM High 
cabinet 60x57x192 Giá | Price  

Trắng White 2.199.000đ/SP 8935339561705 

    

Thùng tủ cao SYSTEM  
80x57x192 

SYSTEM High 
cabinet 80x57x192 Giá | Price  

Trắng White 2.399.000đ/SP 8935339561712 

Thùng tủ cao SYSTEM  
110x57x192 

SYSTEM High 
cabinet 110x57x192 Giá | Price  

Trắng White 2.999.000đ/SP 8935339561729 

    

Thùng tủ cao SYSTEM  
40x57x192 

SYSTEM Kitchen 
High cabinet 
40x57x192 

Giá | Price  

Trắng White 2.399.000đ/SP 8935339561200 

    

Thùng tủ cao SYSTEM  
40x39x192 

SYSTEM High 
cabinet 40x39x192 Giá | Price  

Trắng White 1.399.000đ/SP 8935339561576 

Gỗ gồi  Oak 1.399.000đ/SP 8935339561583 

Xám  Grey  1.399.000đ/SP 8935339561590 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 

 
 
CỬA VÀ MẶT NGĂN KÉO | DOORS AND DRAWER FRONTS 
 

Cửa: Dùng kết hợp với bản lề OPTIMAL, 1 bộ 2 chiếc cho cửa cao 38 và 115 cm, 1 gói 4 chiếc cho cửa cao 192 cm. 
Bán riêng. Có thể được hoàn thiện với núm, tay nắm. 

Door: Must be completed with OPTIMAL hinges, 1 pack of 2 for 38 and 115 cm height door, 1 pack of 4 for 192 cm 
height. Sold separately. May be completed with knobs, handles, or using push openers. 

 
                    CỬA TỦ LYON – Màu trắng 3D | LYON Door – 3D White 

 

 
 
 
 
 

Drawer fronts:  Cover drawer without front 40x35x13, 60x37x13 and 80x35x13. May be completed with knobs, 
handles. 

    MẶT NGĂN KÉO LYON – Màu trắng 3D | LYON Drawer front – 3D White 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thùng tủ góc dưới 
SYSTEM  42x57x192 

SYSTEM-corner 
base cabinet 
42x57x192 

Giá | Price  

Trắng White 2.689.000đ/SP 8935339561682 

    

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.8x38.1 Size 39.7x1.8x38.1 649,000 đ/SP 8935339561743 

Kích thước 39.7x1.8x57.3 Size 39.7x1.8x57.3 789,000 đ/SP 8935339561750 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 819,000 đ/SP 8935339561767 

Kích thước 39.7x1.8x76.5 Size 39.7x1.8x76.5 859,000 đ/SP 8935339561774 

Kích thước 39.7x1.8x114.9 Size 39.7x1.8x114.9 989,000 đ/SP 8935339561781 

Kích thước 59.7x1.8x38.1 Size 59.7x1.8x38.1 659,000 đ/SP 8935339561798 

Kích thước 59.7x1.8x57.3 Size 59.7x1.8x57.3 819,000 đ/SP 8935339561804 

Kích thước 59.7x1.8x76.5 Size 59.7x1.8x76.5 1,299,000 đ/SP 8935339561811 

Kích thước 59.7x1.8x114.9 Size 59.7x1.8x114.9 1,299,000 đ/SP 8935339561828 

Kích thước 39.7x1.8x191.7 Size 39.7x1.8x191.7 1,729,000 đ/SP 8935339561835 

Kích thước 59.7x1.8x191.7 Size 59.7x1.8x191.7 2,119,000 đ/SP 8935339561842 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.8x18.9 Size 39.7x1.8x18.9 359,000 đ/SP 8935339561859 

Kích thước 39.7x1.8x38.1 Size 39.7x1.8x38.1 419,000 đ/SP 8935339561866 

Kích thước 59.7x1.8x18.9 Size 59.7x1.8x18.9 439,000 đ/SP 8935339561873 

Kích thước 59.7x1.8x38.1 Size 59.7x1.8x38.1 469,000 đ/SP 8935339561880 

Kích thước 79.7x1.8x18.9 Size 79.7x1.8x18.9 529,000 đ/SP 8935339561897 

Kích thước 79.7x1.8x38.1 Size 79.7x1.8x38.1 599,000 đ/SP 8935339561903 
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    CỬA TỦ TOULOUSE – Màu trắng | TOULOUSE Door – White  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    CỬA TỦ TOULOUSE – Màu gỗ sồi | TOULOUSE Door – Oak 

 
     

 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu gỗ sồi| TOULOUSE Drawer front– Oak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 229,000 đ/SP 8935339581925 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 289,000 đ/SP 8935339581932 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 279,000 đ/SP 8935339581949 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 339,000 đ/SP 8935339581956 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 389,000 đ/SP 8935339581963 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 299,000 đ/SP 8935339581970 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 339,000 đ/SP 8935339581987 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 359,000 đ/SP 8935339581994 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 519,000 đ/SP 8935339591009 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 599,000 đ/SP 8935339591016 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 779,000 đ/SP 8935339591023 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339,000 đ/SP 8935339571643 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359,000 đ/SP 8935339571650 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369,000 đ/SP 8935339571667 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399,000 đ/SP 8935339571674 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549,000 đ/SP 8935339571681 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389,000 đ/SP 8935339571698 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419,000 đ/SP 8935339571704 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489,000 đ/SP 8935339571711 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649,000 đ/SP 8935339571728 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879,000 đ/SP 8935339571735 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1,039,000 đ/SP 8935339571742 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  219,000 đ/SP  8935339571759 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  259,000 đ/SP  8935339571766 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  289,000 đ/SP  8935339571773 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  309,000 đ/SP  8935339571780 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  339,000 đ/SP  8935339571797 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  389,000 đ/SP  8935339571803 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

    CỬA TỦ TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Door – Grey 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu xám | TOULOUSE Drawer front– Grey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu xanh| TOULOUSE Door – Green 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339,000 đ/SP 8935339581420 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359,000 đ/SP 8935339581437 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369,000 đ/SP 8935339581444 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399,000 đ/SP 8935339581451 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549,000 đ/SP 8935339581468 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389,000 đ/SP 8935339581475 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419,000 đ/SP 8935339581482 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489,000 đ/SP 8935339581499 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649,000 đ/SP 8935339581505 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879,000 đ/SP 8935339581512 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1,039,000 đ/SP 8935339581529 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  219,000 đ/SP  8935339581536 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  259,000 đ/SP  8935339581543 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  289,000 đ/SP  8935339581550 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  309,000 đ/SP  8935339581567 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  339,000 đ/SP  8935339581574 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  389,000 đ/SP  8935339581581 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339,000 đ/SP 8935339571384 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359,000 đ/SP 8935339571391 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369,000 đ/SP 8935339571407 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399,000 đ/SP 8935339571414 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549,000 đ/SP 8935339571421 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389,000 đ/SP 8935339571438 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419,000 đ/SP 8935339571445 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489,000 đ/SP 8935339571452 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649,000 đ/SP 8935339571469 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879,000 đ/SP 8935339571476 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1,039,000 đ/SP 8935339571483 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu xanh| TOULOUSE Drawer front– Green 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ TOULOUSE – Màu nâu | TOULOUSE Door – Medium brown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MẶT NGĂN KÉO TOULOUSE – Màu nâu | TOULOUSE Drawer front– Medium brown 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  219,000 đ/SP  8935339571490 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  259,000 đ/SP  8935339571506 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  289,000 đ/SP  8935339571513 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  309,000 đ/SP  8935339571520 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  339,000 đ/SP  8935339571537 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  389,000 đ/SP  8935339571544 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1 339,000 đ/SP 8935339571902 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 359,000 đ/SP 8935339571919 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53 369,000 đ/SP 8935339571926 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 399,000 đ/SP 8935339571933 

Kích thước 39.7x1.9x114.9 Size 39.7x1.9x114.9 549,000 đ/SP 8935339571940 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1 389,000 đ/SP 8935339571957 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 419,000 đ/SP 8935339571964 

Kích thước 59.7x1.9x76.5 Size 59.7x1.9x76.5 489,000 đ/SP 8935339571971 

Kích thước 59.7x1.9x114.9 Size 59.7x1.9x114.9 649,000 đ/SP 8935339571988 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 879,000 đ/SP 8935339571995 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7 1,039,000 đ/SP 8935339581000 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  219,000 đ/SP  8935339581017 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  259,000 đ/SP  8935339581024 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  289,000 đ/SP  8935339581031 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  309,000 đ/SP  8935339581048 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  339,000 đ/SP  8935339581055 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  389,000 đ/SP  8935339581062 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 

CỬA TỦ NICE – Màu trắng với kính | TOULOUSE Door – White, glass 
 
 
 
 
 
 

 
CỬA TỦ NICE – Màu gỗ sồi với kính | TOULOUSE Door – Oak, glass 

 
 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ NANTES – Cửa kèm gương | TOULOUSE Door – Mirror 
 
 
 
 
 

CỬA TỦ CANNES – Màu gỗ sồi kèm mây đan | TOULOUSE Door – Oak, rattan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHÂN | LEGS 
 

 Every kitchen base cabinet and high cabinet needs legs.   
 Differentiate your combination with different legs.  
 For combination using 120 cm width frame, you might need to support the storage load by having 6 

legs/combination instead of 4.  

 
 
 
 
 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3 339,000 đ/SP 8935339581840 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5 359,000 đ/SP 8935339581857 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3 369,000 đ/SP 8935339581864 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7 399,000 đ/SP 8935339581871 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  399,000 đ/SP  8935339581888 

Kích thước 39.7x1.9x76.5 Size 39.7x1.9x76.5  499,000 đ/SP  8935339581895 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  549,000 đ/SP  8935339581901 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7  1,039,000 đ/SP  8935339581918 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x191.7 Size 39.7x1.9x191.7  1,209,000 đ/SP  8935339581826 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  1,719,000 đ/SP  8935339581833 

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 39.7x1.9x38.1 Size 39.7x1.9x38.1  569,000 đ/SP  8935339571322 

Kích thước 39.7x1.9x57.3 Size 39.7x1.9x57.3  649,000 đ/SP  8935339571339 

Kích thước 19.7x1.9x76.53 Size 19.7x1.9x76.53  779,000 đ/SP  8935339571346 

Kích thước 59.7x1.9x38.1 Size 59.7x1.9x38.1  599,000 đ/SP  8935339571353 

Kích thước 59.7x1.9x57.3 Size 59.7x1.9x57.3  779,000 đ/SP  8935339571360 

Kích thước 59.7x1.9x191.7 Size 59.7x1.9x191.7  1,529,000 đ/SP  8935339571377 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
OPTIMAL Supporting Legs 10cm 4-pack:  it is recommended to be combined with plinth. Stands steady on uneven 
floors thanks to adjustable function. 

 
 
 
 
 
 
REIMS Plinth 10cm:  using the plinth to cover the leg and achieve a matching look for the whole combination. 
Combine more than 1 plinth or cut it shorter if your combination is not exactly the plinth length. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

KHUNG CHÂN TỦ MARCH – Màu gỗ sồi | MARCH Leg frame– Oak 
 

 
 
 
 
 

Chân Nhựa Tăng 
Chỉnh OPTIMAL 
6x6x10  

OPTIMAL-leg-
6x6x10-Black s4, 
support leg 

Giá | Price Mã | Barcode 

Đen Black 99.000đ/SP 8935339565345 

    

Ốp chân tủ REIMS-
240x1.8x10 

REIMS-plinth-
240x1.8x10 Giá | Price Mã | Barcode 

Trắng White 299.000đ/SP 8935339561231 

Xám nhat Light grey 299.000đ/SP 8935339561248 

Gỗ sồi Oak 299.000đ/SP 8935339561255 

Xám Grey 299.000đ/SP 8935339561262 

Nâu Medium brown 299.000đ/SP 8935339561279 

Be Taupe 299.000đ/SP 8935339561286 

Xanh Green 299.000đ/SP 8935339561293 

Chân tủ JULY 2x2x10 
(Bộ 2 sp) 

JULY Leg 2x2x10 
(Set of 2) Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu trung bình Medium Brown 169.000đ/Bộ 8935339565260 

Gỗ sồi  Oak  169.000đ/Bộ 8935339565277 

Chân Tủ MAY 
13x13x10 (Bộ 2sp) 

MAY Leg 13x13x10 
(Set of 2) Giá | Price  

Đen Black 169.000đ/SP 8935339565246 

    

    

Kích thước (cm) Sizes (cm) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 40x57x10 Size 40x57x10  389,000 đ/SP  8935339565284 

Kích thước 60x37x10 Size 60x37x10  429,000 đ/SP  8935339565291 

Kích thước 60x57x10 Size 60x57x10  469,000 đ/SP  8935339565307 

Kích thước 80x37x10 Size 80x37x10  489,000 đ/SP  8935339565314 

Kích thước 80x57x10 Size 80x57x10  569,000 đ/SP  8935339565321 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
HỘC KÉO | DRAWERS 
 
OPTIMAL Drawer Without Front: To be completed with a LYON and TOULOUSE drawer front (40x20, 60×20, 80x20 
cm or 40x40, 60x40, 80×40 cm) 

 
 

 
 
 
 
 
 
OPTIMAL drawer: The drawer can be used behind doors with hinges. Max load 10 kg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TAY NẮM TỦ | HANDLES 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ngăn Kéo Không Kèm 
Mặt OPTIMAL  

OPTIMAL Drawer 
Without Front  Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 54x35x12 Size 54x35x12 489.000đ/SP 8935339591849 

Kích thước 74.2x35x12 Size 74.2x35x12 549.000đ/SP 8935339591856 

Kích thước 34.2x50x12 Size 34.2x50x12 519.000đ/SP 8935339591863 

Kích thước 74.2x50x12 Size 74.2x50x12 619.000đ/SP 8935339591887 

Ngăn Kéo OPTIMAL  OPTIMAL Drawer Giá | Price Mã | Barcode 

 Kích thước 56.4x36.6x13   Size 56.4x36.6x13   589,000 đ/SP  8935339591795 

 Kích thước 76.4x36.6x13   Size 76.4x36.6x13   659,000 đ/SP  8935339591801 

 Kích thước 56.4x51.6x13   Size 56.4x51.6x13   729,000 đ/SP  8935339591818 

 Kích thước 76.4x51.6x13   Size 76.4x51.6x13   789,000 đ/SP  8935339591825 

 Kích thước 36.4x36.6x13  Size 36.4x36.6x13  519,000 đ/SP  8935339575078 

Tay Nắm Tủ KENTUCKY 
LAKE 1.98x2.5x15.15 
(Bộ 2 sp) 

KENTUCKY LAKE 
Handle 
1.98x2.5x15.15 
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Đen Black 179.000đ/SP 8935339565673 

    

    

Tay Nắm Tủ PULL  
(Bộ 2 sp) 

PULL Handle  
(Set of 2) Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.8x1.9x20 Size 3.8x1.9x20 79.000đ/SP 8935339565604 

Kích thước 3.8x1.9x30 Size 3.8x1.9x30 99.000đ/SP 8935339565611 

    

    

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tay Nắm Tủ FALCON 
LAKE  
(Bộ 2 sp) 

FALCON LAKE 
Handle  
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.1x1.3x13.9 Size 3.1x1.3x13.9 79.000đ/SP 8935339565499 

Kích thước 3.1x1.3x20.3 Size 3.1x1.3x20.3 99.000đ/SP 8935339565482 

    

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE  
(Bộ 2 sp) 

BEAR LAKE 
Handle  
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 2.5x1.4x20.5 Size 2.5x1.4x20.5 149.000đ/SP 8935339565529 

Kích thước 2.3x2.9x2.5 Size 2.3x2.9x2.5 129.000đ/SP 8935339565536 

    

Tay Nắm Tủ  LAKE ERIE 
(Bộ 2 sp) 

LAKE ERIE 
Handle  
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 3.2x1.2x20 Size 3.2x1.2x20 149.000đ/Bộ 8935339565574 

Kích thước 2x2.3x2 Size 2x2.3x2 99.000đ/Bộ 8935339565598 

    

Tay Nắm Tủ LAKE 
ERIE 2x2.3x2  
(Bộ 2 sp) 

LAKE ERIE Knob 
2x2.3x2 
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Đen Black 99.000đ/Bộ 8935339565598 

    

Tay Nắm Tủ RAINY 
LAKE 2.3x2.4x4 
(Bộ 2 sp) 

RAINY LAKE Knob 
2.3x2.4x4  
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Đen Black 109.000đ/SP 8935339565659 

    

    

UTAH LAKE Knob 
2.5x3x2.5 (Bộ 2 sp) 

UTAH LAKE Knob 
2.5x3x2.5 (Set of 2) Giá | Price Mã | Barcode 

Bạc Silver 99.000đ/SP 8935339565550 

    

    

Tay Nắm Tủ LAKE 
MICHIGAN 
4.2x2.3x4.2 
(Bộ 4 sp) 

LAKE MICHIGAN 
Knob 4.2x2.3x4.2 
(Set of 4) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Hồng, trắng, vàng, 
xanh  Pink, white, yellow, blue 59.000đ/SP 8935339565666 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Bản lề OPTIMAL 
11.5x2.6x6.2, mở 110 
độ (Bộ 4 sp) 

OPTIMAL-hinge-
11.5x2.6x6.2, 110 
degree (Set of 4) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Kim loại Metal 159.000đ/SP 8935339591986 

    

    

Bản lề OPTIMAL 
11.5x2.6x6.2, mở 
175 độ (Bộ 4 sp) 

OPTIMAL-hinge-
11.5x2.6x6.2, 175 
degree (Set of 4) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Kim loại Metal 529.000đ/SP 8935339591979 

    

    

Chốt Nhấn Mở 
OPTIMAL 
15.15x1.9x2.5 
(Bộ 2 sp) 

OPTIMAL Push 
Opener 
15.15x1.9x2.5 
(Set of 2) 

Giá | Price Mã | Barcode 

Bạc  Silver 159.000đ/SP 8935339591993 

Rổ Dây OPTIMAL 
36.8x55x13  

OPTIMAL Wire 
Basket 
36.8x55x13 

Giá | Price  

Trắng  White  199.000đ/SP  8935339591924 

Thanh Treo Quần Áo 
OPTIMAL 4x57x3 

OPTIMAL Clothes 
Rail 4x57x3 Giá | Price  

Trắng  White  149.000đ/SP  8935339565024 

Thanh Treo Quần 
OPTIMAL 
83.5x7.5x47 

OPTIMAL Trouser 
Hanger 83.5x7.5x47 Giá | Price  

Trắng  White  1,379,000đ/SP  8935339565123 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS  
 
MIẾNG ỐP HÔNG TỦ VÀ NÓC TỦ | COVER PANELS AND TOP PANEL 
 
If the door you plan for your combination don’t match well with the cabinet color, use our top and cover panel to reach 
a coordinated combination. You just need 2 cover panels for a combination that is connected by more than 2 
different cabinets.  
 
 

MIẾNG ỐP HÔNG TỦ LYON – Màu trắng| LYON Cover Panels – 3D White 
 
 
 
 
 
 

 
 
MIẾNG ỐP HÔNG TỦ TOULOUSE | TOULOUSE Cover Panels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miếng Ốp Hông Tủ 
LYON  

LYON Cover Panel 
  Giá | Price Mã | Barcode 

Kích thước 60x1.9x76.8 Size 60x1.9x76.8  779000 đ/SP 8935339561910  

Kích thước 60x1.9x115.2 Size 60x1.9x115.2  1119000 đ/SP 8935339561927  

Kích thước 60x1.9x192 Size 60x1.9x192  1559000 đ/SP 8935339561934  

Kích thước 41x1.9x57.6 Size 41x1.9x57.6  649000 đ/SP 8935339561941  

Kích thước 41x1.9x76.8 Size 41x1.9x76.8  719000 đ/SP 8935339561958  

Kích thước 41x1.9x192 Size 41x1.9x192  1299000 đ/SP 8935339561965  

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 60x1.9x76.8 

TOULOUSE Cover 
Panel 60x1.9x76.8 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe  649.000đ/SP  8935339571179 

Xanh  Green  649.000đ/SP  8935339571551 

Gỗ sồi Oak  649.000đ/SP  8935339571810 

Nâu trung bình  Medium Brown  649.000đ/SP  8935339581079 

Trắng bóng White High Gloss  649.000đ/SP  8935339581338 

Xám Grey  649.000đ/SP  8935339581598 

Trắng  White  399.000đ/SP  8935339591092 

Xám sáng  Light Grey  399.000đ/SP  8935339591351 

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 
60x1.9x115.2 

TOULOUSE Cover 
Panel 60x1.9x115.2 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe  959.000đ/SP  8935339571186 

Xanh  Green  959.000đ/SP  8935339571568 

Gỗ sồi Oak  959.000đ/SP  8935339571827 

Nâu trung bình  Medium Brown  959.000đ/SP  8935339581086 

Trắng bóng White High Gloss  959.000đ/SP  8935339581345 

Xám Grey  959.000đ/SP  8935339581604 

Trắng  White  669.000đ/SP  8935339591108 

Xám sáng  Light Grey  669.000đ/SP  8935339591368 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 60x1.9x192 

TOULOUSE Cover 
Panel 60x1.9x192 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe 1.169.000đ/SP 8935339571193 

Xanh  Green 1.169.000đ/SP 8935339571575 

Gỗ sồi Oak 1.169.000đ/SP 8935339571834 

Nâu trung bình  Medium Brown 1.169.000đ/SP 8935339581093 

Trắng bóng White High Gloss 1.169.000đ/SP 8935339581352 

Xám Grey 1.169.000đ/SP 8935339581611 

Trắng  White  929.000đ/SP  8935339591115 

Xám sáng  Light Grey  929.000đ/SP  8935339591375 

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 41x1.9x57.6 

TOULOUSE Cover 
Panel 41x1.9x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe  389.000 đ/SP  8935339571209 

Xanh  Green  389.000 đ/SP  8935339571582 

Gỗ sồi Oak  389.000 đ/SP  8935339571841 

Nâu trung bình  Medium Brown  389.000 đ/SP  8935339581109 

Trắng bóng White High Gloss  389.000 đ/SP  8935339581369 

Xám Grey  389.000 đ/SP  8935339581628 

Trắng  White  229.000 đ/SP  8935339591122 

Xám sáng  Light Grey  229.000 đ/SP  8935339591382 

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 41x1.9x57.6 

TOULOUSE Cover 
Panel 41x1.9x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe  469.000 đ/SP  8935339571216 

Xanh  Green  469.000 đ/SP  8935339571599 

Gỗ sồi Oak  469.000 đ/SP  8935339571858 

Nâu trung bình  Medium Brown  469.000 đ/SP  8935339581116 

Trắng bóng White High Gloss  469.000 đ/SP  8935339581376 

Xám Grey  469.000 đ/SP  8935339581635 

Trắng  White  339.000 đ/SP  8935339591139 

Xám sáng  Light Grey  339.000 đ/SP  8935339591399 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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CÁC BỘ PHẬN | COMPONENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miếng Ốp Hông Tủ 
TOULOUSE 41x1.9x57.6 

TOULOUSE Cover 
Panel 41x1.9x57.6 Giá | Price Mã | Barcode 

Nâu be Taupe  469.000 đ/SP  8935339571223 

Xanh  Green  469.000 đ/SP  8935339571605 

Gỗ sồi Oak  469.000 đ/SP  8935339571865 

Nâu trung bình  Medium Brown  469.000 đ/SP  8935339581123 

Trắng bóng White High Gloss  469.000 đ/SP  8935339581383 

Xám Grey  469.000 đ/SP  8935339581642 

Trắng  White  339.000 đ/SP  8935339591146 

Xám sáng  Light Grey  339.000 đ/SP  8935339591405 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Thùng tủ 3 ngăn kéo  
5.399.000đ/SP 

Chest of 3 drawers 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-80x39x76.8-white 1 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x35x12, trắng    OPTIMAL-drawer without front-74.2x35x12-White 3 sp 

Mặt Ngăn Kéo LYON 79.7x1.8x18.9, trắng    LYON-drawer front-79.7x1.8x18.9-3Dwhite 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo LYON 79.7x1.8x38.1, trắng    LYON-drawer front-79.7x1.8x38.1-3Dwhite 1 sp 

Tay Nắm Tủ KENTUCKY LAKE 1.98x2.5x15.15, đen, bộ 2 sp   KENTUCKY LAKE -handle-1.98x2.5x15.15-Black s2 2 bộ 

Khung Chân MARCH 80x37x10, gỗ sồi    MARCH-leg frame-80x37x10-Oak 1 sp  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 

CÁC KẾT HỢP CỦA HỆ KỆ TỦ 
PHÒNG NGỦ  
 
Dưới đây là một vài gợi ý để bạn kết hợp 
hệ tủ SYSTEM với các bộ phận và phụ kiện 
khác để tạo thành hệ tủ lưu trữ quần áo 
hoàn chỉnh với đủ tiện nghi, phù hợp với 
nhu cầu sử dụng và không gian phòng ngủ 
của bạn. 
 

COMBINATION OF SYSTEM 
BEDROOM STORAGE 
 

Here are a few suggestions for you to 
combine SYSTEM cabinets with other 
components to create complete storage 
that fits your preferences and your space. 

Let’s mix by yourself! 
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Trọn bộ Tủ quần áo  
32.399.000đ/SP 

Closet system (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 2 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 42x57x192, trắng SYSTEM-corner base cabinet frame-42x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên Cùng SYSTEM 42x57x38.4, trắng SYSTEM-corner top cabinet-42x57x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 2 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 110x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-110x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 110x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-110x57x38.4-white 1 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 1 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 12x91x6, trắng  OPTIMAL-clothes rail-12x91x6-White 1 sp 

Thanh Treo Quần OPTIMAL 83.5x7.5x47, trắng  OPTIMAL-trouser hanger-83.5x7.5x47-White 1 sp 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.65x1.25x18.9, bạc, bộ 2 sp UTAH LAKE -handle-2.65x1.25x18.9-Silver s2 2 bộ 

Tay Nắm Tủ UTAH LAKE 2.5x3x2.5, bạc, bộ 2 sp UTAH LAKE -knob-2.5x3x2.5-Silver s2 3 bộ 

Cửa Tủ NANTES 39.7x1.9x191.7, gương NANTES-door-39.7x1.9x191.7-mirror 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-white 5 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x38.1, trắng  TOULOUSE-door-59.7x1.9x38.1-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x191.7, trắng  TOULOUSE-door-39.7x1.9x191.7-white 3 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x191.7, trắng  TOULOUSE-door-59.7x1.9x191.7-white 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 3 sp 

Rổ Dây OPTIMAL 76.8x55x13, trắng   OPTIMAL-wire basket-76.8x55x13-White 1 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 5 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp  OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 1 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 4 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng  REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

   

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 
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Thùng tủ với 4 ngăn kéo  
4.699.000đ/SP 

Cabinet with 4 drawers 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 120x39x38.4, gỗ sồi  SYSTEM-wall cabinet frame-120x39x38.4-oak 1 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 54.2x35x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-54.2x35x12-White 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám  TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-grey 4 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp  BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 2 bộ  

Thùng tủ 3 ngăn kéo  
6.799.000đ/SP 

Chest of 3 drawers 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Dưới SYSTEM 80x57x76.8, trắng  SYSTEM-base cabinet frame-80x57x76.8-white 1 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-74.2x50x12-White 3 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x18.9, xám TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x18.9-grey 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 3 bộ  

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 1 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám  REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 1 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 59x1.9x83.7, gỗ sồi   TOULOUSE-top panel-59x1.9x83.7-oak 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 2 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Thùng tủ cao với 2 cửa kiếng kết hợp thùng tủ trên cùng với 2 cửa  
11.399.000đ/SP 

High cabinet with 2 glass doors combine Top cabinet with 2 doors 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 1 sp 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x191.7, gỗ sồi, kiếng   NICE-door-39.7x1.9x191.7-oak/glass 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 3 bộ 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.5x1.4x20.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -handle-2.5x1.4x20.5-Black s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp   SEINE-shelf-76.8x37.1x1.6-white, s2 2 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 1 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám  REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 1 sp 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp  OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 1 bộ 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, xám   TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám   TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-grey 1 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE 59x1.9x83.7, xám    TOULOUSE-top panel-59x1.9x83.7-grey 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 019

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 1 sp 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x191.7, gỗ sồi, kiếng   NICE-door-39.7x1.9x191.7-oak/glass 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.5x1.4x20.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -handle-2.5x1.4x20.5-Black s2 1 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 1 bộ 

Khung Chia Tủ Quần Áo OPTIMAL 40x79x9, trắng   OPTIMAL-divider for frames-40x79x9-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 36.4x36.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-36.4x36.6x13-White 4 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 1 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp  OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 1 bộ 

Thùng tủ cao với 2 cửa kiếng và khung chia kết hợp  
thùng tủ trên cùng với 2 cửa  10.802.000đ/SP High cabinet with 2 glass doors and divider combine  
Top cabinet with 2 doors 
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Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 1 sp 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x191.7, gỗ sồi, kiếng   NICE-door-39.7x1.9x191.7-oak/glass 2 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-oak 2 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.5x1.4x20.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -handle-2.5x1.4x20.5-Black s2 1 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 1 bộ 

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp  OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 1 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 1 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 1 sp  

Thanh Treo Quần OPTIMAL 63.5x7.5x47, trắng  OPTIMAL-trouser hanger-63.5x7.5x47-White 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 1 bộ 

Thùng tủ cao với 2 cửa kiếng và khung chia kết 
hợp thùng tủ trên cùng với 2 cửa  

10.199.000đ/SP High cabinet with 2 glass doors and divider 
combine Top cabinet with 2 doors 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 3 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 3 sp 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x191.7, gỗ sồi, kiếng   NICE-door-39.7x1.9x191.7-oak/glass 6 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, gỗ sồi  TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-oak 6 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.5x1.4x20.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -handle-2.5x1.4x20.5-Black s2 3 bộ  

Chốt Nhấn Mở OPTIMAL 15.15x1.9x2.5, bạc, bộ 2 sp  OPTIMAL-push opener-15.15x1.9x2.5-silver s2 3 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 5 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 3 bộ 

Khung Chia Tủ Quần Áo OPTIMAL 40x79x9, trắng   OPTIMAL-divider for frames-40x79x9-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 36.4x36.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-36.4x36.6x13-White 4 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 1 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 2 sp 

Thanh Treo Quần OPTIMAL 63.5x7.5x47, trắng  OPTIMAL-trouser hanger-63.5x7.5x47-White 1 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám  REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, xám   TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-grey 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, xám   TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-grey 1 sp 

Miếng Ốp Mặt Trên Tủ TOULOUSE   TOULOUSE-Top panel - 80x59-Grey 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, xám   TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-grey 1 sp 

Fullset Tủ quần áo với cửa kiếng và thùng tủ trên cùng  
31.499.000đ/SP 

Closet with glass door combine with Top cabinets (full set) 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Fullset Tủ quần áo  
35.999.000đ/SP 

Wardrobe System (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x76.8, trắng SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 60x57x38.4, trắng    SYSTEM-top cabinet-60x57x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Góc Dưới SYSTEM 42x57x192, trắng    SYSTEM-corner base cabinet frame-42x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Góc Trên Cùng SYSTEM 42x57x38.4, trắng    SYSTEM-corner top cabinet-42x57x38.4-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng    SYSTEM-high cabinet frame-60x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 110x57x192, trắng    SYSTEM-high cabinet frame-110x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 110x57x38.4, trắng   SYSTEM-top cabinet-110x57x38.4-white 1 sp 

Cửa Tủ LYON 39.7x1.8x38.1, trắng  LYON-door-39.7x1.8x38.1-3Dwhite 1 sp 

Cửa Tủ LYON 59.7x1.8x38.1, trắng LYON-door-59.7x1.8x38.1-3Dwhite 4 sp 

Cửa Tủ LYON 59.7x1.8x191.7, trắng LYON-door-59.7x1.8x191.7-3Dwhite 2 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Tay Nắm Tủ KENTUCKY LAKE 1.98x2.5x15.15, đen, bộ 2 sp   KENTUCKY LAKE -handle-1.98x2.5x15.15-Black s2 3 bộ 

Cửa Tủ NICE 39.7x1.9x191.7, trắng, kính   NICE-door-39.7x1.9x191.7-white/glass 1 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp   SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 56.4x51.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-56.4x51.6x13-White 1 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 36.4x36.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-36.4x36.6x13-White 4 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ  

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, trắng  REIMS-plinth-240x1.8x10-white 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ LYON 60x1.9x192, trắng   LYON-cover panel-60x1.9x192-3Dwhite 3 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ LYON 60x1.9x76.8, trắng   LYON-cover panel-60x1.9x76.8-3Dwhite 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ LYON 60x1.9x115.2, trắng   LYON-cover panel-60x1.9x115.2-3Dwhite 1 sp 

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
BUYING GUIDE 
 

PRODUCTION’S NAME 



 Trang 023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fullset Tủ quần áo  
23.699.000đ/SP 

Wardrobe Storage (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 2 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 40x57x192, trắng SYSTEM-kitchen high cabinet frame-40x57x192-white 2 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, xám  REIMS-plinth-240x1.8x10-grey 3 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 1 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 3 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp    PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 6 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x30, bạc, bộ 2 sp    PULL-handle-3.8x1.9x30-Silver s2 2 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, xanh   TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-green 4 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x114.9, xanh   TOULOUSE-door-39.7x1.9x114.9-green 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x38.1-grey 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x38.1, xám TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x38.1-grey 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng  TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x38.1-white 1 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 79.7x1.9x18.9, trắng  TOULOUSE-drawer front-79.7x1.9x18.9-white 4 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 34.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-34.2x50x12-White 2 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-74.2x50x12-White 6 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 4 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp   SEINE-shelf-56.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Fullset Tủ quần áo  
14.199.000đ/SP 

Wardrobe Storage (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, nâu trung bình    TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-medium brown 2 sp 

Cửa Tủ NANTES 39.7x1.9x191.7, gương NANTES-door-39.7x1.9x191.7-mirror 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 1 bộ   

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 1 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x36.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-76.4x36.6x13-White 1 sp 

Thanh Treo Quần OPTIMAL 83.5x7.5x47, trắng  OPTIMAL-trouser hanger-83.5x7.5x47-White 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, nâu trung bình    TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-medium brown 2 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, nâu trung bình    TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-medium brown 2 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp  BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 1 bộ 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x30, bạc, bộ 2 sp    PULL-handle-3.8x1.9x30-Silver s2 1 bộ  

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 1 sp 
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Tủ ngăn kéo  
8.699.000đ/SP 

Chest of drawers 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 34.2x35x12, trắng   OPTIMAL-drawer without front-34.2x35x12-White 9 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 2 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp  BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 5 bộ 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x18.9, trắng TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x18.9-white 6 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, trắng TOULOUSE-drawer front-39.7x1.9x38.1-white 3 sp 

Chân Tủ MAY 13x13x10, đen, bộ 2 sp  MAY-leg-13x13x10-Black s2 4 bộ  

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG 
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Tủ ngăn kéo  
11.599.000đ/SP 

Wardrobe Storage (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 60x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-60x57x192-white 1 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 40x39x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-40x39x192-white 1 sp 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 2 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 59.7x1.9x114.9, xám    TOULOUSE-door-59.7x1.9x114.9-grey 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x76.5, trắng TOULOUSE-door-39.7x1.9x76.5-white 1 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x114.9, xám  TOULOUSE-door-39.7x1.9x114.9-grey 1 sp 

Ngăn Kéo Không Mặt OPTIMAL 74.2x50x12, trắng  OPTIMAL-drawer without front-74.2x50x12-White 4 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, trắng   TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-white 2 sp 

Mặt Ngăn Kéo TOULOUSE 59.7x1.9x18.9, xám TOULOUSE-drawer front-59.7x1.9x18.9-grey 2 sp 

Rổ Dây OPTIMAL 36.8x55x13, trắng   OPTIMAL-wire basket-36.8x55x13-White 4 sp 

Tay Nắm Tủ PULL 3.8x1.9x20, bạc, bộ 2 sp    PULL-handle-3.8x1.9x20-Silver s2 2 bộ 

Tay Nắm Tủ LAKE MICHIGAN 4.2x2.3x4.2, hồng, trắng, 
vàng, xanh, bộ 4 sp  

LAKE MICHIGAN -knob-4.2x2.3x4.2-pink, white, yellow, 
blue s4 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 56.8x37.1x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-56.8x37.1x1.6-white, s2 1 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Chân Tủ MAY 13x13x10, đen, bộ 2 sp  MAY-leg-13x13x10-Black s2 4 bộ 
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Fullset Tủ quần áo  
24.499.000đ/SP 

Wardrobe (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên SYSTEM 40x39x76.8, trắng   SYSTEM-wall cabinet frame-40x39x76.8-white 1 sp 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 2 sp 

Ốp Chân Tủ REIMS 240x1.8x10, nâu trung bình  REIMS-plinth-240x1.8x10-medium brown 2 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 2 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 2 sp 

Chân Tủ OPTIMAL 6x6x10, đen, bộ 4 sp  OPTIMAL-leg-6x6x10-Black s4, support leg 2 sp 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.5x1.4x20.5, đen, bộ 2 sp BEAR LAKE -handle-2.5x1.4x20.5-Black s2 2 bộ  

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp  BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 2 bộ 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x38.1, nâu trung bình    TOULOUSE-door-39.7x1.9x38.1-medium brown 4 sp 

Cửa Tủ TOULOUSE 39.7x1.9x191.7, nâu trung bình  TOULOUSE-door-39.7x1.9x191.7-medium brown 4 sp 

Ngăn Kéo OPTIMAL 36.4x36.6x13, trắng   OPTIMAL-drawer-36.4x36.6x13-White 4 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, nâu trung bình    TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-medium brown 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, nâu trung bình    TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-medium brown 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 1 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 3 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 2 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 2 bộ 
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Fullset Tủ quần áo  
43.399.000đ/SP 

Wardrobe (full set) 

Thành phần | Components Số lượng | Quantity 

Thùng Tủ Trên Cùng SYSTEM 80x57x38.4, trắng SYSTEM-top cabinet-80x57x38.4-white 3 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 40x57x192, trắng SYSTEM-kitchen high cabinet frame-40x57x192-white 2 sp 

Thùng Tủ Cao SYSTEM 80x57x192, trắng SYSTEM-high cabinet frame-80x57x192-white 2 sp 

Thanh Treo Quần Áo OPTIMAL 4x57x3, trắng   OPTIMAL-clothes rail-4x57x3-White 2 sp 

Thanh Treo Quần OPTIMAL 83.5x7.5x47, trắng  OPTIMAL-trouser hanger-83.5x7.5x47-White 1 sp 

Chân Tủ JULY 2x2x10, gỗ sồi, bộ 2 sp   JULY-leg-2x2x10-oak s2 8 bộ 

Tay Nắm Tủ FALCON LAKE 3.1x1.3x13.9, đen, bộ 2 sp  FALCON LAKE -handle-3.1x1.3x13.9-Black s2 3 bộ 

Tay Nắm Tủ BEAR LAKE 2.3x2.9x2.5, đen, bộ 2 sp  BEAR LAKE -knob-2.3x2.9x2.5-Black s2 3 bộ 

Cửa Tủ CANNES 39.7x1.8x38.1, mây   CANNES-door-39.7x1.8x38.1-NF weave 6 sp 

Cửa Tủ CANNES 39.7x1.8x191.7, mây   CANNES-door-39.7x1.8x191.7-NF weave 6 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x76.8, gỗ sồi  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x76.8-oak 1 sp 

Miếng Ốp Hông Tủ TOULOUSE 60x1.9x192, gỗ sồi  TOULOUSE-cover panel-60x1.9x192-oak 3 sp 

Kệ Gắn Tủ SEINE 36.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-36.8x55.2x1.6-white, s2 4 bộ 

Kệ Gắn Tủ SEINE 76.8x55.2x1.6, trắng, bộ 2 sp  SEINE-shelf-76.8x55.2x1.6-white, s2 2 bộ 

Ngăn Kéo OPTIMAL 76.4x51.6x13, trắng  OPTIMAL-drawer-76.4x51.6x13-White 4 sp 

Rổ Dây OPTIMAL 36.8x55x13, trắng   OPTIMAL-wire basket-36.8x55x13-White 7 sp 

Bản Lề OPTIMAL 175 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp    OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 175 degree, s4 6 bộ 

Bản Lề OPTIMAL 110 độ 11.5x2.6x6.2, kim loại, bộ 4 sp OPTIMAL-hinge-11.5x2.6x6.2-Metal, 110 degree, s4 3 bộ 
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Mua sắm tiện lợi với dịch vụ giao hàng tận nơi! 
Tất cả đồ nội thất đều được vận chuyển trực tiếp từ 
kho đến cửa nhà bạn. 
Các mặt hàng gia dụng có thể được mang về trực 
tiếp từ cửa hàng hoặc có thể giao về tận nhà của bạn. 

We can help!  
Our furniture products come in flat packs and need 
some assembly. You can do it yourself or use our 
assembly partner. 
They will come to your home at an agreed time and 
assemble your furniture for you. 

Mua sắm tiện lợi với dịch vụ giao hàng tận nơi! 
Tất cả đồ nội thất đều được vận chuyển trực tiếp từ 
kho đến cửa nhà bạn. 
Các mặt hàng gia dụng có thể được mang về trực 
tiếp từ cửa hàng hoặc có thể giao về tận nhà của bạn. 

Getting your purchases home is easy!  
All our furniture products are delivered directly from 
our warehouse to your home. 
All accessories you can take home yourself or let us 
deliver to your home. 

Lãi suất 0% như mơ! 
Một nhà bếp, phòng ngủ, phòng khách mới như 
trong mơ? Hãy để chúng tôi giúp bạn lên kế hoạch 
và thiết kế nó. 
Lãi suất 0% sẽ giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ. 

0% on your dreams! 
Dreaming of a new kitchen, bedroom or livingroom? 
Let us help you plan, design and build it. 
With our 0% interest we know that your dream 
solution is even closer. 


